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Cây trồng nông nghiệp - Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây 

trồng 

Agricultural Crops - Salinity Tolerance Threshold of Some Crops 

1 Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định ngưỡng chịu mặn của một số loài cây trồng nông nghiệp trong đất và trong 

nước. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc sử dụng cát biển phục vụ các công trình, dự án quan trọng 

quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. 

2 Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có): 

TCVN 6647:2007 (ISO 11464: 2006) Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích lý - hoá; 

TCVN 6650:2000 (ISO 11265: 1994) Chất lượng đất – Xác định độ dẫn điện riêng;   

TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương 

trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu; 

TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý 

mẫu nước; 

TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014), Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm 

bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý; 

TCVN 7538-2/2005 (ISO 1038-2:2002) về Chất lượng đất – Lấy mẫu – Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy 

mẫu; 

TCVN 13086:2020 Chất lượng nước – Xác định độ dẫn điện; 

3 Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1. Độ mặn của nước (Salinity in water) 

       Là thước đo nồng độ muối hòa tan trong nước. Độ mặn được đo bằng cách đo độ dẫn điện (EC) 

của nước và tổng số muối tan (TSMT). 
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3.2. Độ mặn của đất (Salinity in soil) 

Là thước đo nồng độ muối hòa tan trong đất. Độ mặn đất được xác định thông qua độ dẫn điện 

(EC) và tổng số muối tan (TSMT). 

3.3. Ngưỡng chịu mặn (Salt Tolerance Threshold) 

Là giá trị giới hạn độ mặn của đất hoặc nước không làm ảnh hưởngvà tới sinh trưởng, phát 

triển của cây trồng. 

3.4.  Chữ viết tắt:  

EC: Độ dẫn điện của dung dịch đất; 

TSMT: Ttổng số muối tan trong đất hoặc trong nước; 

4 Quy định kỹ thuật 

4.1 Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây trồng nông nghiệp đối với đất 

            Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây trồng nông nghiệp đối với đất quy định tại Bảng 1. 

Bảng 1 - Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây trồng nông nghiệp đối với đất  

TT Loại cây trồng EC 1/5 (mS/cm) 
EC bão hòa 

(mS/cm) 

TSMT (‰) 

1 Lúa 0,47 3,00 0,30 

2 Ngô 0,27 1,70 0,17 

3 Khoai tây 0,27 1,70 0,17 

4 Khoai lang 0,23 1,50 0,15 

5 Mía 0,27 1,70 0,17 

6 Bưởi 0,28 1,80 0,18 

7 Cam 0,27 1,70 0,17 

8 Nho 0,23 1,50 0,15 

9 Cà chua 0,39 2,50 0,25 

10 Dưa chuột 0,39 2,50 0,25 

11 Bắp cải 0,28 1,80 0,18 

12 Hành 0,19 1,20 0,12 
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4.2 Ngưỡng chịu mặn của một số loài cây trồng nông nghiệp đối với nước 

Ngưỡng chịu mặn của một số loại cây trồng nông nghiệp đối với nước quy định tại Bảng 2. 

Bảng 2 – Ngưỡng chịu mặn của một số loại cây trồng nông nghiệp đối với nước                             

TT Loại cây trồng EC (mS/cm) TSMT (‰) 

1 Lúa 
2,00 1,28 

2 Ngô 1,10 0,70 

3 Khoai tây 1,10 0,70 

4 Khoai lang 1,00 0,64 

5 Mía 1,10 0,70 

6 Bưởi 1,20 0,77 

7 Cam 1,10 0,70 

8 Nho 1,00             0,64 

9 Cà chua 1,70 1,09 

10 Dưa chuột 1,70 1,09 

11 Bắp cải 1,20 0,77 

12 Hành 0,80 0,51 
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5 Phương pháp lấy mẫu và kiểm tra 

5.1 Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị độ mặn trong đất và nước  

5.1.1 Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị độ mặn trong đất và nước thực hiện theo các tiêu 

chuẩn tại Bảng 3 sau đây: 

Bảng 3 – Các quy định về phương pháp lấy mẫu đất, mẫu nước và phân tích độ mặn (EC) 

TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn 

1 Lấy mẫu nước 

- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-2:2006), Chất lượng nước – Lấy mẫu – 

Phần 1: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu 

- TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) về Chất lượng nước - Lấy 

mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước 

- TCVN 6663-14:2018 (ISO 5667-14:2014), Chất lượng nước - Lấy 

mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng 

nước được lấy mẫu và xử lý; 

2 Lấy mẫu đất 

- TCVN 7538-2/2005 về Chất lượng đất – Lấy mẫu – Phần 2: Hướng 

dẫn kỹ thuật lấy mẫu 

- TCVN 6647:2007 (ISO 11464: 2006) Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ 

mẫu để phân tích lý - hoá; 

3 
Độ dẫn điện (EC) 

 

 - Cho đất: TCVN 6650:2000 (ISO 11265: 1994) Chất lượng đất – 

Xác định độ dẫn điện riêng;   

- Cho nướcTCVN 13086:2020 Chất lượng nước – Xác định độ dẫn 

điện 

Ghi chú: Quy đổi EC1/5 từ EC bão hòa theo công thức: EC 1/5 = EC bão hòa/6,4 

Quy đổi Tổng số muối tan (TSMT %) từ EC 1/5 theo công thức: TSMT = EC 1/5 x 0,64‰ 

5.1.2 Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế 

khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 5.1.1. 
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